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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Thôn, Xóm, Bản, Tổ nhân dân"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ các Điều 13, 14, 15, 16, 17 (chương VI) về "Xây dựng cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản" tại Quy chế thực hiện dân chủ ở xã" ban hành kèm theo Nghị định số 29/1998/NĐ-CP ngày 1 1-5-1998 của Chính phủ; 
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kỳ 14 số 29/NQ-TU ngày 19-10-2001 về "Bố trí cán bộ và chế độ phụ cấp cho cán bộ Thôn Bản , Tổ nhân dân ";
Xét đề nghị của Trưởng ban, Ban Tổ chức CHính quyền tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thôn, Xóm, Bản, Tổ nhân dân".
Quyết định này thay thế Quyết định số 914/QĐ- UB ngày 12- 12- 1995 của UBND tỉnh về việc "Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thôn, Xóm Bản, Tổ nhân dân" và có hiệu lực kể từ ngày 01-01-2002.
Điều 2. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban, Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành ./.
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QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÔN, XÓM, BẢN, TỔ NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /2002/QĐ-UB 
ngày 25 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỔI CHUNG
Điều 1. Thôn, xóm, bản, tổ nhân dân (gọi chung là thôn) là những cụm hộ dân cư sinh sống trên một địa bàn có giới hạn theo địa lý tự nhiên trong một xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã); hình thành trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội, có mối quan hệ cộng đồng gắn bó được UBND tỉnh quyết định công nhận và Chính quyền cấp xã trực tiếp quản lý. Thôn không phải là đơn vị hành chính.
Điều 2. Quy mô mỗi thôn có từ 50 hộ đến 100 hộ.
Trong trường hợp do đặc thù về lịch sử, tập quán, quan hệ cộng đồng hoặc điều kiện địa lý tự nhiên thì quy mô thôn có thể trên 100 hộ hoặc dưới 50 hộ.
Điều 3. Thôn có Trưởng thôn và Phó Trưởng thôn.
Trưởng thôn là người chịu trách nhiệm trước UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý hành chính ở thôn, đồng thời là người đại diện cho nhân dân để tổ chức thực hiện công việc tự quản tại cộng đồng khu dân cư.
Phó Trưởng thôn là người giúp việc Trưởng thôn.
Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn do hội nghị thôn bầu trực tiếp bằng phiếu kín (hoặc biểu quyết giơ tay). Kết quả bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn phải được Chủ tịch UBND xã quyết định phê chuẩn và Báo cáo UBND huyện, thị xã.
Điều 4. Nhiệm kỳ hoạt động của Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn là mười hai tháng. Trong nhiệm kỳ nếu khuyết Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã ra Quyết định chỉ định Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn. Trong thời gian 30 ngày kể trừ ngày ra Quyết định, UBND xà phải tổ chức Bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn mới.
Điều 5. Việc tách, nhập, lập mới, điều chỉnh, giải thể, đặt tên thôn phải được nhân dân trong thôn đồng tình, HĐND xã nhất trí; UBND xã đề nghị UBND huyện, thị xã trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 6. Thôn có Nhà Văn hoá cộng đồng. Hoạt động phí của thôn được Ngân sách tỉnh hỗ trợ mỗi năm 200.000đ và cân đối vào ngân sách xã hàng năm.
Chương II
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA THÔN, HỘI NGHỊ THÔN
Điều 7. Nhiệm vụ cụ thể của thôn :
1. Thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Chính quyền và Đoàn thể địa phương. Hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ công dân và các nhiệm vụ cấp trên giao.
Đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo của cấp trên có liên quan đến quyền- nghĩa vụ công dân ; phản ảnh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước về Chính sách, Pháp luật cho phù hợp với thực tiễn.
2. Bàn bạc thống nhất những biện pháp cụ thể nhằm phát triển sản xuất, dịch vụ, mở rộng ngành nghề tiểu - thủ công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao mức sống vật chất, tinh thần của nhân dân; có biện pháp tích cực và thiết thực giúp nhau xoá đói giảm nghèo.
3. Thực hiện tốt các mục tiêu về văn hoá, giáo dục, y tế cộng đồng, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Vệ sinh môi trường; Chăm sóc các gia đình có công, các đối tượng chính sách xã hội.
4. Thực hiện các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội trong thôn như: ma tuý mại dâm, cờ bạc, mê tín dị đoan, xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá. Đóng góp xây dựng, phát triển, bảo vệ cơ sở hạ tầng như đường điện, đường giao thông, trường học, nhà văn hoá cộng đồng, chương trình nước sạch và các công trình phúc lợi khác.
5. Có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể vững mạnh; thực hiện tốt các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác, tự phê bình kiểm điểm của Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã và của Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn.
- Xây dựng thôn, các tổ chức chính trị xã hội trong thôn đạt vững mạnh.
6. Xây dựng và thực hiện Quy ước, Hương ước của thôn; Bầu cho thôi hoặc bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn, cử các Ban kiến thiết, Tổ hoà giải, Thanh tra nhân dân.
Thông qua báo cáo quyết toán thu-chi ngân sách và các khoản tiền đóng góp và ủng hộ của nhân dân trong thôn.
Kiến nghị với cấp trên về việc điều chỉnh quy mô thôn, đặt tên thôn hoặc những nguyện vọng chính đáng khác của cộng đồng dân cư.
Điều 8. Hội nghị thôn :
- Hội nghị thôn do Trưởng thôn triệu tập và chủ trí mỗi tháng họp một lần, khi cần có thể triệu tập hội nghị bất thường. Trường hợp cần thiết UBND xã có thể trực tiếp chủ trì hội nghị thôn.
- Hội nghị thôn để bầu hoặc bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn do UBND xã phối hợp với Trưởng ban công tác Mặt trận thôn chủ trì.
- Hội nghị thôn gồm tất cả công dân trong thôn đủ 18 tuổi trở lên hoặc các đại diện hộ gia đình trong thôn.
- Hội nghị thôn phải có từ 60% trở lên tổng số công dân trong thôn hoặc 80% trở nên số đại diện hộ gia đình trong thôn, tham dự.
- Hội nghị thôn được tiến hành công khai, bàn bạc dân chủ và biểu quyết theo đa số. Nghị quyết của hội nghị thôn, kết quả bầu Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn phải có ít nhất trên 50% tổng số công dân hoặc 60% tổng số hộ gia đình trong thôn nhất trí tán thành.
- Các nội dung thuộc nhiệm vụ cụ thể của thôn quy định tại Điều 7 của Quy chế này nhất thiết phải được hội nghị thôn bàn và quyết định.
Chương III
TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUYỀN LỢI CỦA TRƯỞNG THÔN, PHÓ TRƯỞNG THÔN,
Điều 9. Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn :
Trướng thôn, Phó Trưởng thôn phải là công dân có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ổn định tại thôn, đủ 21 tuổi trở lên, lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, trình độ văn hoá tốt nghiệp Trung học cơ sở (cấp II) trở lên, có lập trường chính trị vững vàng, nhiệt tình công tác, có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ được nhân dân trong thôn tín nhiệm.
Bản thân và gia đình Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn phái là những người gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương; Phải "Cần- Kiệm, Liêm - Chính, Chí công, Vô tư".
Điều 10. Nhiệm vụ của Trưởng thôn :
1. Tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn thực hiện tốt các chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp trên; đảm bảo công dân trong thôn làm tròn mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước. Nắm được tâm tư nguyện vọng từng hộ, từng người dân, phản ảnh kịp thời với cấp trên để xem xét giải quyết.
2. Thực hiện Quy chế dân chủ của địa phương; Xây dựng và thực hiện Quy ước, Hương ước của thôn. Bảo đảm công khai để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra các công việc của thôn, các khoản thu - chi từ nguồn đóng góp của nhân dân, nguồn ngân sách của Nhà nước hoặc các nguồn vốn khác. Thực hiện tốt các Nghị quyết đã được Hội nghị thôn thông qua; giữ gìn và phát huy "Tình làng, nghĩa xóm", không để xảy ra những vụ việc làm mất đoàn kết trong thôn.
3. Nắm vững Luật đất đai, diện tích, đặc điểm các loại đất, người sử dụng đất, sự biến động về diện tích đất từng hộ trong thôn; Theo dõi biểu thuế để phổ biến, động viên nhân dân thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ nộp thuế.
Nắm được diện tích rừng của từng hộ được giao trong thôn; tổ chức động viên nhân dân trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng trồng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng và các Quy định của UBND tính. Phát hiện kịp thời các vụ vi phạm lâm luật, báo cáo ngay với UBND xã hoặc cán bộ Kiểm lâm xem xét giải quyết.
4. Nắm vững các hộ đói, nghèo trong thôn; nguyên nhân đói, nghèo của từng hộ, có biện pháp thiết thực giúp đỡ các hộ xóa đói, giảm nghèo.
Tổ chức tuyên truyền phổ biến cho nhân dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; phát triển kinh doanh và dịch vụ phù hợp với điều kiện của cơ sở; khuyến khích nhân dân làm giầu chính đáng, biếu dương và tổ chức làm theo gương " Người tốt, việc tốt".
5. Tổ chức thực hiện tốt việc : vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng như đường điện, trường học, đường giao thông. kiên cố hoá kênh mương, nhà văn hoá cộng đồng của thôn vv...; vệ sinh môi trường, tiêm phòng dịch bệnh cho người và gia súc.
6. Phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể nhân dân trong việc tổ chức hoà giải và thực hiện mọt nhiệm vụ ~ thôn .Thực hiện tốt việc tham gia xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội ở thôn vững mạnh.
7. Tổ chức xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng, giúp xã tổ chức các cuộc liên hoan biểu diễn văn nghệ thể dục thể thao tai xã và ở thôn; Thực hiện tốt các chươngơtrinhf mục tiêu về văn hoá, giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em .v.v...ở thôn; xây dựng thôn văn hoá, gia đình văn hoá,
8. Tổ chức vận động nhân dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội ở thôn. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn những tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu ở thôn.
9. Hàng năm tổ chức tổng kết công tác, phân loại thôn và hộ gia đình trong thôn theo quy định; thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND xã.
Điều 11. Quyền hạn của Trưởng thôn :
1. Triệu tập và chủ trì các Hội nghị thôn; phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức các cuộc họp thôn có liên quan đến công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội trong thôn.
2. Tham gia ý kiến và phối hợp với các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn thôn để giải quyết những vấn đề về phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội vv...
3. Đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu các hộ gia đình, từng công dân (kể cả người nơi khác đến tạm trú ở thôn) chấp hành đúng chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, những quy định của chính quyền và Quy ước, Hương ước của' thôn. Trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của Quy ước, Hương ước thôn hoặc lập Biên bản báo cáo và đề nghị UBND xã xử lý.
4. Trong trường hợp có vụ phạm pháp quả tang, được huy động lực lượng dân quân trong thôn để ngăn chặn, bắt giữ người, tước vũ khí. thu giữ tang vật liên quan đến vụ phạm pháp, lập biên bản tại chỗ, dẫn giải người, chuyển tang vật, biên bản phạm pháp quả tang lên ngay UBND xã để xử lý theo quy định.
- Có trách nhiệm bảo vệ hiện trường khi xẩy ra vụ tai nạn, vụ việc nghiêm trọng tại địa bàn.
- Có trách nhiệm huy động và tổ chức mọi lực lượng trong thôn tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt, hoả hoạn và sự cố bất thường khác xẩy ra trong thôn theo quy định của UBND xã.
5. Phối hợp với Ban công tác mặt trận quản lý, chỉ đạo hoạt động của Tổ hoà giải, Tổ an ninh....của thôn.
Điều 12. Nhiệm vụ của Phó Trưởng thôn làm công an viên : 
1. Theo dõi, thông kế nắm chắc những thay đổi về hộ tịch, họ khẩu, tổ chức mạng lưới an ninh theo hướng dẫn của công an cấp trên. Thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, phát hiện kịp thời người lạ mặt ra vào trong thôn.
2. Tuyên truyền vận động nhân dân cảnh giác chống luận điệu tuyên truyền phản động của kẻ địch, phối hợp với tổ hoà giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại thôn đảm bảo được sự đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, sản xuất.
3. Tổ chức vận động nhân dân kịp thời đấu tranh ngăn chặn, không để xảy ra trộm cắp, cờ bạc, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển, sử dụng chất ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh chống các hành vi trốn lậu thuế, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, buôn bán trái phép; thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông trong địa bàn.
4. Theo dõi nắm chắc số lượng, chất lượng dân quân. Phối kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh với lực lượng dân quân trong việc thực hiện nhiệm vụ tuần tra canh phòng đảm bảo an ninh và các nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên.
5. Làm Tổ trưởng Tổ an ninh thôn và làm các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng thôn hoặc sự chỉ đạo của UBND xã
Thực hiện nhiệm vụ của Trưởng thôn khi Trưởng thôn đi vắng hoặc uỷ quyền
Điều 13. Quyền hạn của Phó Trưởng thôn :
Thực hiện các quyền hạn theo quy định của ngành chuyên môn cấp trên và của Trưởng thôn khi được Trưởng thôn uỷ quyền; phải chịu trách nhiệm trước Trưởng thôn và trước Chủ tịch UBND xã.
Điều 14. Quyền lợi của Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn:
- Được mời dự họp HĐND, UBND xã bàn những công việc có liên quan đến thôn; được học tập, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác; được thông báo tình hình chung và các vấn đề liên quan đến hoạt động của thôn ; được đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm của các địa phương khác khi có điều kiện.
- Về chế độ trợ cấp công tác đối với cán bộ Thôn:
   + Bí Thư Chi bộ làm Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ nơi Chi bộ sinh hoạt ghép; Trưởng thôn nơi chưa có Chi bộ: 
150.000đ/Tháng*

      + Phó trưởng thôn: 


100.000đ/Tháng* 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Về Khen thưởng, kỷ luật
- Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn có thành tích xuất sắc được UBND xã xét thưởng hoặc đề nghị cấp trên xét thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn vi phạm khuyyết điểm, tuỳ theo mức độ có thể bị UBND xã xử lý bằng một trong các hình thức sau: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ công tác hoặc đưa ra Hội nghị thôn xem xét bãi nhiệm. Việc bãi nhiệm Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn phải tiến hành bằng bỏ phiếu kín, kết quả bãi nhiệm phải được UBND xã ra Quyết định công nhận.

Điều 16. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Quy chế; Đôn đốc, kiểm tra, nắm tình hình Quy chế, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chính quyền cấp xã thực hiện Quy chế, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
- Uỷ ban nhân dân xã, Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn và nhân dân trong thôn có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

- Thủ trưởng các Cơ quan, Ban, Ngành cấp tỉnh theo chức năng của mình, phối hợp với UBND huyện, thị xã và Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các nội dung liên quan trong Quy chế.
Quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc hoặc chưa phù hợp, yêu cầu UBND các cấp, Thủ trưởng các Cơ quan, Ban, Ngành báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh) để xem xét giải quyết.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH TUYÊN QUANG
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(Đã ký)

Hà Phúc Mịch

	
	


PAGE  
7

